
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TĐ 16B

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 50 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.36.04.55.008/01/97BìnhTrần Đức03091511141

5.56.05.05.003/05/97HuyNguyễn Anh03091511422

6.36.06.09.003/03/1998AnhNguyễn Vĩnh03091611183

5.45.05.09.018/09/1997AnhTrần Ngọc03091611194

7.78.07.09.025/03/1998ÂuDương Hải03091611205

6.67.06.07.020/11/1998BảoHuỳnh Duy03091611226

5.56.04.57.001/08/1998BảoTrần Văn Quốc03091611237

6.87.06.09.025/01/1998BìnhNguyễn Ngọc Thanh03091611248

6.87.06.09.016/02/1998DanhNguyễn Lã Công03091611289

5.76.05.07.025/06/1998DuyNguyễn Hữu030916112910

5.36.04.55.011/09/1998DũngĐặng Viết030916113011

0.00.00.00.015/01/1998DũngNguyễn Huỳnh Anh030916113112

6.87.06.09.002/04/1998DũngNguyễn Tiến030916113213

6.16.05.59.028/04/1997DưỡngHoàng Tiến030916113414

5.85.06.09.017/06/1998ĐạtHồ Bửu030916113515

6.16.06.07.018/04/1998ĐạtNguyễn Tấn030916113616

6.56.06.59.023/01/1998ĐạtNguyễn Thành030916113717

5.54.06.59.010/01/1998ĐạtVõ Tiến030916113818

5.36.04.55.004/07/1998HảiCao Thanh030916113919

6.36.06.09.015/04/1998HảiPhạm Văn030916114020

5.96.06.05.028/06/1997HậuTrần Trung030916114121

6.36.06.09.008/08/1997HiếuLê Trung030916114322

7.47.07.59.006/06/1998HoàiMai Tấn030916114623

5.85.06.09.012/09/1998HồngPhạm Nguyễn030916114724

5.03.06.59.027/03/1998HuyLê Phát030916114925

5.05.04.57.030/06/1998HuyLý Gia030916115026

4.12.05.59.002/12/1998HuyPhan Nguyễn Gia030916115127

4.34.04.55.027/12/1998HùngCao Văn030916115228

5.96.05.09.028/02/1998HùngLại Đức030916115329

6.76.07.09.009/02/1998HùngNguyễn Tấn030916115430

6.36.06.09.020/11/1998KhanhNguyễn Đỗ Thiên030916115631

5.85.06.09.006/10/1998KhảiNguyễn Hữu030916115732

5.76.05.07.025/01/1998KhảiTrần Văn030916115833
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5.96.05.09.009/10/1997KhánhNguyễn Duy030916115934

6.67.06.07.011/06/1998KhánhNguyễn Trường030916116035

4.32.06.09.019/05/1998KhiêmTrương Trọng030916116136

6.47.05.57.022/08/1998KhoaHồ Minh030916116237

5.96.05.57.001/10/1998KhoaPhan Trần Đăng030916116338

5.85.06.09.012/10/1998KhôiNguyễn Phạm Anh030916116539

7.07.07.07.009/08/1998KhươngNgô Bảo Ngọc030916116640

6.27.05.55.004/01/1998KiênNguyễn Trung030916116841

5.96.05.09.027/01/1998LâmLê Văn030916117042

5.96.05.09.018/12/1998LinhNguyễn Dương Nhật030916117243

5.23.07.09.017/11/1998LinhTrương Văn030916117344

5.14.06.07.015/11/1998LongTrần Hữu030916117445

5.65.05.59.016/09/1998LongTrương Việt030916117546

5.96.05.09.012/06/1997LuânLữ Minh030916117647

3.01.05.05.014/01/1998MạnhLê Hữu030916117748

6.47.05.09.028/10/1994MinhÂu Dương030916117949

4.32.06.09.028/03/1998MinhNguyễn Hoàng Khánh030916118250

5.25.05.07.029/01/1998NamLê Minh030916118351

3.01.05.05.009/04/1992NghiTrần Thế030916118452

7.27.07.09.013/09/1998NghĩaNgô Trọng030916118753

6.36.06.09.015/11/1998NgọcNguyễn Hiếu030916118854

5.85.06.57.013/01/1998NguyênChu Thành030916118955

6.47.05.09.015/11/1998NguyênPhạm Chí030916119156

5.85.06.09.030/06/1998NguyênPhùng Quang030916119257

5.36.04.55.005/01/1998NhânLý Trọng030916119358

7.27.07.09.016/06/1998PhúcNguyễn Hoàng030916119559

5.65.06.07.002/02/1998PhúcNguyễn Hoàng030916119660

5.45.05.09.015/01/1998PhútPhùng Minh030916119761

5.25.05.07.010/07/1998PhươngNguyễn Duy030916119862

5.45.05.09.016/02/1998SangNguyễn Trần Thế030916119963

3.94.04.03.008/12/1995SơnĐinh Hữu030916120064

2.55.00.00.029/07/1998SơnTrần Tấn Kim030916120365

1.81.02.53.029/03/1998TàiĐặng Minh030916120466

5.56.05.05.025/02/1998TàiHuỳnh Thanh030916120567

6.36.06.09.030/09/1998TâmTrà Minh030916120668

3.32.04.55.016/08/1998TâmVũ Minh030916120769

6.47.05.09.015/09/1998TânHồ Minh030916120870

6.47.05.09.018/05/1998TânNguyễn Hửu030916120971

7.47.07.59.021/10/1998ThànhChâu Chí030916121072

6.05.06.59.005/02/1998ThảoTrần Thiên030916121173
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5.05.04.57.027/01/1998ThắngNguyễn Quốc030916121374

7.88.07.58.008/01/1998ThiệnĐỗ Tài030916121475

5.14.06.07.030/04/1998ThiệnNguyễn Trung030916121576

5.96.05.09.012/09/1998ThườngHoàng Văn030916121877

6.67.06.07.023/08/1998TínNguyễn Viết030916122078

5.96.05.09.004/06/1998TriểnPhan Tiến030916122279

5.96.05.09.019/04/1997TrựcNguyễn Tuấn030916122680

5.25.05.07.004/02/1998TuấnLê Đặng Hoàng030916122881

5.16.04.05.013/11/1998TùngTrương Lê Thanh030916123082

5.76.05.07.001/02/1998VĩĐặng Ngọc Phương030916123283

5.36.04.55.008/08/1998VũNguyễn Văn030916123384

6.36.06.09.010/08/1998VươngPhạm Hoàng030916123585

H.Ghép -
CÐĐKTĐ15B3.92.05.09.008/01/1996HiểnMai Lộc030914113786

H.Ghép -
CÐĐKTĐ15A3.83.04.55.028/12/97HòaLê An030915104087

H.Ghép -
CÐĐKTĐ15B2.61.04.05.014/07/97ĐứcHuỳnh Hữu Minh030915113188

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 17 tháng 06 năm 2018

7(8%)7(8%)43(48.9%)24(27.3%)7(8%)0(0%)0(0%)88(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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